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A. Chỉ tiêu kinh tế

1. Giá trị sản xuất (GO)

1.1. Giá trị sản xuất (giá thực tế) Tr.đồng 1.680.000 1.256.500 1.874.100 1.426.000 1.913.100

a) Công nghiệp - xây dựng Tr.đồng 621.700 438.500 701.000 505.000 740.000

  - Công nghiệp Tr.đồng 232.000 148.500 290.000 180.000 290.000

  - Xây dựng Tr.đồng 389.700 290.000 411.000 325.000 450.000

b) Nông, lâm, ngư nghiệp Tr.đồng 535.400 420.000 556.900 436.000 556.900

   - Nông  nghiệp Tr.đồng 357.200 278.000 370.000 280.000 370.000

   - Lâm nghiệp Tr.đồng 164.200 132.000 170.400 145.000 170.400

   - Ngư nghiệp Tr.đồng 14.000 10.000 16.500 11.000 16.500

c) Dịch vụ Tr.đồng 522.900 398.000 616.200 485.000 616.200

1.2. Giá trị sản xuất (giá cố định 2010) Tr.đồng 1.202.697 898.624 1.356.791 1.017.367 1.384.432 113,2         75,0           115,1         

a) Công nghiệp - xây dựng Tr.đồng 459.433 324.812 517.734 373.924 545.788 115,1         72,2           118,8         

  - Công nghiệp Tr.đồng 169.908 108.394 212.385 131.387 212.454 121,2         61,9           125,0         

  - Xây dựng Tr.đồng 289.525 216.418 305.349 242.537 333.333 112,1         79,4           115,1         

b) Nông, lâm, ngư nghiệp Tr.đồng 389.236 304.347 404.701 315.075 404.701 103,5         77,9           104,0         

   - Nông  nghiệp Tr.đồng 274.769 210.926 284.615 212.443 284.615 100,7         74,6           103,6         

   - Lâm nghiệp Tr.đồng 105.256 86.842 109.231 95.395 109.231 109,8         87,3           103,8         

   - Ngư nghiệp Tr.đồng 9.211 6.579 10.855 7.237 10.855 110,0         66,7           117,8         

c) Dịch vụ Tr.đồng 354.028 269.465 434.356 328.368 433.944 121,9         75,6           122,6         

 * Thu nhập B/q đầu người 1.000đ 31,87         34.774 35,31         

2. Thu, chi ngân sách

2.1. Thu NSNN trên địa bàn Tr.đồng 31.331 19.995 25.710 19.000 28.200 95,0           73,9           90,0           

Trong đó:  

- Thu từ cấp quyền sử dụng đất Tr.đồng 1.591 1.300 2.500 1.300 5.000 100,0         52,0           314,3         

- Thu ngoài quốc doanh Tr.đồng 21.597 13.500 17.000 13.100 17.000 97,0           77,1           78,7           

- Thu các loại khác Tr.đồng 8.143 5.195 6.210 4.600 6.200 88,5           74,1           76,1           

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh Tr.đồng 259.047 180.195 236.324 172.507 288.287 95,7           73,0           111,3         
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2.3. Tổng chi ngân sách địa phương Tr.đồng 285.867 195.785 253.746 207.215 260.298 105,8         81,7           91,1           

a) Chi ĐTPT do địa phương quản lý Tr.đồng 45.907 26.884 43.317 30.025 38.877 111,7         69,3           84,7           

       + Vốn cân đối Ngân sách địa phương Tr.đồng 5.385 17.100 20.561 15.258 16.121

Trong đó: Đầu tư từ nguồn sử dụng đất Tr.đồng 1.500 500 2.500 2.000 2.500

       + Chương trình mục tiêu quốc gia Tr.đồng 40.522 9.784 22.756 14.767 22.756

       + Nguồn ngân sách khác Tr.đồng

b) Chi thường xuyên Tr.đồng 239.960 168.901 210.429 177.190 221.421 104,9         84,2           92,3           

3. Tổng vốn đầu tư phát triển Tr.đồng 389.700 289.000 411.000 325.000 450.000 112,5         79,1           115,5         

    - Trung ương quản lý Tr.đồng 279.000 204.000 290.000 260.400 323.000 127,6         89,8           115,8         

    - Tỉnh quản lý Tr.đồng 29.500 22.100 34.000 14.500 34.000 65,6           42,6           115,3         

    - Huyện quản lý Tr.đồng 35.200 14.500 12.000 16.700 18.000 115,2         139,2         51,1           

    - Vốn DN và nhân dân Tr.đồng 46.000 48.400 75.000 33.400 75.000 69,0           44,5           163,0         

B. Chỉ tiêu xã hội -Môi trường

 1. Dân số trung bình 1000 người 27,922 28,554 28,554

Trong đó: + Khu vực thành thị 1000 người 4,235 4,442 4,442

  + Khu vực nông thôn 1000 người 23,687 24,112 24,112

  - Dân tộc thiểu số 1000 người 12,084 12,526 12,526

  - Tỷ lệ dân cư đô thị % 15,17 15,56 15,56

 2. Tổng số hộ Hộ 6.817 6.825 6.825

 3. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1,6 1,48 1,47

 4. Đào tạo lao động lao động 573 354 500 422 510

 5. Số lao động được giải quyết việc làm mới trong 

năm 
Người 429 313 400 309 420

 6. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới quốc gia % 7,83 6,36 6,36

 7. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng % 10,8 11,14 10,5 10,4 10,2

 8. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT % 86,00 83,69 94,0 94,0 94,0

 9. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch (nước an toàn) % 47,8 44,0 74,1 52,0 52,0

 10. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý % 90,09 84,6 93,5 94,0 94,0

 11. Tỷ lệ độ che phủ rừng % 83,3 83,3 83,4 83,3 83,4
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